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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN
Trong luận án này, chúng tôi xem xét ba lớp bài toán bao gồm bài toán cân bằng (EP) trong không gian Hilbert, bài toán bất đẳng thức tựa biến phân ngược (IQVIP) trong không gian Euclid Rn và bài toán bao hàm thức (IP) trong không gian Hilbert thực hữu hạn chiều. Chúng tôi sử dụng các công cụ của giải tích lồi, đặc biệt là phép chiếu metric và toán tử gần kề, kết hợp với các hệ động lực được nghiên cứu gần đây gồm hệ động lực chiếu và hệ động lực tách tiến-lùi để đề xuất các phương pháp giải mới có tốc độ hội tụ nhanh hơn cho ba lớp bài toán nêu trên. Từ đó, chúng tôi áp dụng các phương pháp này để giải các lớp bài toán con như bài toán tối ưu không ràng buộc (UOP), bài toán tối ưu có ràng buộc (COP), bài toán bất đẳng thức biến phân (VI), bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn hợp (MVI). Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra các ví dụ số để minh họa tính hiệu quả của các thuật toán mới, trong đó có những mô hình thực tế như: bài toán ô nhiễm ở cửa sông, bài toán cân bằng trong thị trường phân phối điện và bài toán phân bổ lưu lượng trong một mạng lưới giao thông.
	
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
Thứ nhất, chúng tôi xây dựng được một dãy bước lặp có khả năng tự điều chỉnh qua mỗi vòng nhằm đẩy nhanh tốc độ hội tụ của thuật toán đạo hàm tăng cường quán tính để giải lớp bài toán cân bằng giả đơn điệu mạnh. Cải tiến này đã giúp chúng tôi mở rộng được lớp bài toán cân bằng vì thuật toán mới không cần biết hằng số Lipschitz của song hàm, điều mà rất khó tìm được trong nhiều trường hợp, nhất là trong các bài toán thực tế.
Thứ hai, chúng tôi xây dựng được các hệ động lực bậc nhất đạt được tính ổn định trong thời gian hữu hạn và tính ổn định trong thời gian cố định để giải các bài toán IQVIP và IP. Từ đó, chúng tôi đưa ra được những thuật toán có tốc độ hội tụ nhanh hơn để giải hai bài toán trên và một số bài toán liên quan khác như COP, VI, MVI, EP,... Ngoài ra, chúng ta biết rằng rất khó có thể loại bỏ tính đơn điệu khi giải các bài toán bao hàm thức. Ở đây, chúng tôi sẽ áp dụng một khái niệm tổng quát hơn về tính đơn điệu, cho phép hệ số đơn điệu của các toán tử có thể nhận giá trị âm. Điều này cho phép chúng tôi tiếp cận với phạm vi rộng hơn các toán tử đơn điệu bên cạnh những toán tử đơn điệu truyền thống.
Cuối cùng, chúng tôi đưa ra các ví dụ số thực thi bằng phần mềm MATLAB để minh họa tính hiệu quả của các thuật toán mới, trong đó bao gồm một số mô hình bài toán thực tế.

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
Việc cải tiến bước nhảy của thuật toán đạo hàm tăng cường quán tính, không phụ thuộc vào hằng số Lipschitz của song hàm sẽ giúp giải được lớp bài toán cân bằng rộng lớn hơn, nhất là các bài toán thực tế. Từ đó, có thể áp dụng cho nhiều mô hình toán học quan trọng khác bao gồm bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán tối ưu và bài toán điểm bất động.
Việc xây dựng các hệ động lực ổn định trong thời gian hữu hạn và ổn định trong thời gian cố định đã giúp đẩy nhanh tốc độ hội tụ về nghiệm khi giải bài toán IQVIP mà áp dụng tiêu biểu của bài toán này là mô hình phân bổ mạng lưới giao thông đô thị. Các hệ động lực áp dụng để giải bài toán bao hàm thức đơn điệu tổng quát cũng đưa ra những thuật toán nhanh và hiệu quả cho rất nhiều các bài toán liên quan khác như các bài toán tối ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán lập trình tuyến tính, bài toán khôi phục tín hiệu...
Để đạt được sự hội tụ của các thuật toán đề xuất chúng ta phải cần đến một số giả thiết trên toán tử như tính đơn điệu, Lipschitz liên tục, cực đại,... và một số giả thiết bổ sung phù hợp. Do đó, hướng nghiên cứu trong tương lai là giảm nhẹ giả thiết mà vẫn đảm bảo tốc độ hội tụ tốt của các thuật toán và nghiên cứu mở rộng ra các không gian vô hạn chiều.
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1. SUMMARY
In this dissertation, we consider three classes of problems including equilibrium problems (EP) in Hilbert spaces, inverse quasi-variational inequality problems (IQVIP) in Euclid spaces Rn and inclusion problems (IP) in finite-dimensional Hilbert spaces. We use the tools of convex analysis, especially metric projection and proximity operators, combined with recently studied dynamical systems including projection dynamical systems and  forward-backward splitting dynamical systems to solve the three above classes of problems. After that, we apply these methods to solve sub-classes of problems such as unconstrained optimization problem (UOP), constrained optimization problem (COP), variational inequality problems (VI), mixed variational inequality problems (MVI). In addition, we also present numerical examples to illustrate the effectiveness of the new algorithms, including practical models such as: river basin pollution game, Cournot-Nash oligopolistic equilibrium models of electricity markets and the road pricing problem in traffic assignment.

2. NOVELTY OF THESIS
First, we have built a novel self-adaptive stepsize to accelerate the convergence of a new inertial extragradient algorithm for strongly pseudo-monotone equilibrium problems. This improvement has helped us to solve a wider class of equilibrium problems because the new algorithm does not require the prior knowledge of the Lipschitz type constants associated with the bifunction, which is very difficult to find in many cases, especially in practical problems.
Second, we establish first-order dynamical systems with finite-time and fixed-time stability for solving IQVIP and IP. Based on these dynamical systems, we propose algorithms with faster convergence rates for solving these problems as well as several other related problems such as COP, VIP, MVI and EP. Furthermore, the standard assumptions of monotonicity and maximality in inclusion problems are deeply ingrained and challenging to discard. To address this issue, we propose embracing a generalized concept of monotonicity, which permits the possibility of a negative modulus for monotone operators. This expanded viewpoint allows us to explore a broader spectrum of operators beyond those traditionally classified as monotone.
Finally, we also provide numerical examples implemented using MATLAB software to illustrate the effectiveness of the proposed new algorithms, including some practical problems.
3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTINE
Improving a novel self-adaptive stepsize of the inertial extragradient algorithm, without depending on the Lipschitz constant of the bifunction has helped us work with a broader class of equilibrium problems, especially practical problems. As a result, this algorithm can be applied to solve many other important mathematical models including the variational inequality problem, optimization problem and fixed point problem.
The construction of finite-time and fixed-time stable dynamical systems has helped to speed up the convergence to the solution of the quasi-inverse variational inequality problem, the typical application of which is the road pricing problem in traffic assignment. The dynamical systems applied to solve the generalized monotone inclusion problem also provide fast and efficient algorithms for many different sub-problems such as optimization problems, variational inequality problems, linear programming problems, signal recovery problems, etc.
To achieve the convergence of the proposed algorithms, some assumptions on the operators should be satisfied such as monotonicity, Lipschitz continuity, maximal, etc. Therefore, our future research would focus to reduce the assumptions while still ensuring good convergence rate of the algorithms and to explore dynamical systems in the broader context of infinite dimensional Hilbert or Banach space.



